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CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2022
	STT
	Đơn vị
được đánh giá
	Hoạt động được đánh giá
	Điều khoản
	Thời gian (tháng)

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Văn phòng Cục
	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
	4.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
	4.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xác định phạm vi của HTQLCL
	4.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HTQLCL và các quá trình của hệ thống
	4.4
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chính sách chất lượng
	5.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
	6.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MTCL và hoạch định để đạt được mục tiêu
	6.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hoạch định sự thay đổi
	6.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các nguồn lực
	7.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Năng lực
	7.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhận thức
	7.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trao đổi thông tin
	7.4
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thông tin dạng văn bản
	7.5
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
	9.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đánh giá nội bộ
	9.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cải tiến
	10
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2.
	Phòng kiểm tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức
	4.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
	4.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các nguồn lực
	7.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Năng lực
	7.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhận thức
	7.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp đối với các thủ tục hành chính
	8.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Yêu cầu đối với các thủ tục hành chính
	8.2
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực hiện và duy trì các thủ tục hành chính
	8.3
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kiếm soát các đầu ra không phù hợp
	8.7
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
	9.1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



		Người lập
	Phê duyệt

	Thư ký đoàn đánh giá
	Trưởng đoàn đánh giá
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